
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

1
Nguyễn Ngọc Trường 

Sang 
0362997667 11 12 2000 163183589

03609100593

2

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân 

dân

Lữ đoàn 981
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nam Định

Huyện Trực 

Ninh 

Xã 

Phương 

Định

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0510
69,85

Đào Thị Hạnh 19 2 1959 010622323
00115902118

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Vĩnh Phúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Ba 

Đình

Phường 

Vĩnh Phúc
Chủ hộ

Phạm Anh Tuấn 24 2 1958 010621663
00105800263

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Thành Công

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Ba 

Đình

Phường 

Thành 

Công 

Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Thị Ngọc Hân 0836295888 1 4 2000 125857752
02730000024

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường THCS 

Long Cháu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Thọ

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

Chủ hộ CTS-K-0401 71.00

Nguyễn Thị Dung 7 7 1996 122178074
02419500670

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

kỹ thuật làm sạch 

và thương mại 

quốc tế

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Đắc Chung 21 6 1994 125492533
02709400984

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thang máy Shin 

Han Vina 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

1 Nguyễn Thị Liễu 0868522190 1 1 1990 125419228
02719000356

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH xây 

dựng Hong Miao 

Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh TP Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT2-

0509
64,68

2 Nguyễn Thị Hiền 0972411325 19 2 2004 034304009164
03430400916

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

cung ứng nhân lực 

Gia Hưng 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

Huyện 

Hưng Hà

Xã Hồng 

An 

Có tổng thu 

nhập không quá 

15 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT4-

0605
64,59

III

Trần Tiến Nam 20 11 1967 011400349
00106700300

1

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

UBND xã Phú Sơn 
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Chu Thị Ngân 15 1 1971 112226519
00117102266

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND xã Phú Sơn 
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Trần Viết Long 0911181992 15 7 2000 125922081
02720000960

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

kiểm toán và định 

giá Thăng Long 

TDK

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện 

Lương Tài

Xã An 

Thịnh 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_080

5
68.26

Danh sách kèm theo tờ trình số 20/TT-CTS ngày 03/3/2025 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                 /SXD-N&BĐS  ngày        /03/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

2 0936152590

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-K-0706

Danh sách kèm theo tờ trình số 151/TT-TN ngày 03/3/2025 của Công ty CP TM và ĐTPT Thống Nhất

4 0357926669 Bắc Ninh

51.10

1 0332612678 Hà Nội Huyện Ba Vì 
Xã Phú 

Sơn 

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

TN_N3_070

1
68.19

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-K-0903 51.10

Danh sách kèm theo tờ trình số 92/TT-ECO ngày 03/3/2025 của Công ty CP Cát Tường



Ngô Thế Nguyên 23 9 1995 125585529
02709500371

0

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân 

dân

Công an tỉnh Bắc 

Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu Huyền 16 6 1995 125600322
02719501098

3

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Viện nghiên cứu 

phát triển kinh tế 

xã hội tỉnh Bắc 

Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

4 Nguyễn Thị Thân 0941484983 14 7 1957 161557595
03715700194

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH bao 

bì Hưng Thịnh 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Vũ Ninh 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N4_171

1
67.60

IV

Trần Văn Long 0358128880 18 9 1992 187198723
04009203161

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

InTops Việt Nam
Chủ hộ

Triệu Thị Yêu 0393183861 29 11 1994 113568361
01719400519

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Seoul Metal Việt 

Nam

Vợ (Chồng)

Trần Thiện Nhân 13 8 2018
04021801855

1

Học sinh, sinh 

viên
Con

Trần Trung Hiếu 30 10 2024
04022402351

3
Con

Nguyễn Thị Huyền 0375634796 26 2 1994 125492265
02719401146

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hilim - BLS Vina
Chủ hộ

Nguyễn Trường Giang 0392888994 26 11 1994 125511106
02709400033

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty Cổ phần 

Quản lý đường 

sông số 4

Vợ (Chồng)

Nguyễn Minh Hiếu 10 7 2024
02722400582

6
Con

3 Nguyễn Thị Lý 0968562316 2 7 1998 187749671
04019800890

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

Dương Mạnh Hà 0366468799 10 10 1981 012084130
00108104344

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi Nhánh Công ty 

Cổ phần Thực 

phẩm Hữu Nghị 

Miền Bắc

Chủ hộ

Ngô Thị Chi 0383886799 22 3 1984 012401646
00118402574

6

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường Trung học 

cơ sở Vân Hà
Vợ (Chồng)

Dương An Khang 19 5 2011
00121104048

5

Học sinh, sinh 

viên
Con

Dương Thị Huyền Trang 25 9 2008
00130804969

9

Học sinh, sinh 

viên
Con

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

2

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

68.11

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến
54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 123/CTHT-DA ngày 06/3/2025 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

3 0967631866 Bắc Ninh 

Thị xã 

Thuận 

Thành

Phường 

Trí Qủa

Có tổng thu 

nhập không quá 

1,5 lần tổng thu 

nhập của sĩ 

quan có cấp bậc 

hàm Đại tá

TN_N4_101

2

54.00

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Hà Nội Đông Anh Thụy Lâm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00



V

1 Trần Thu Huyền 0349550580 28 12 1996 013312498
00119602642

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất kinh doanh 

TM Quang Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

4.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 1308 - 

Tòa CT2A
43.33

2 Ngô Thị Hà Trang 0378893628 15 11 1992
02719201077

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Du 

lịch và Khách sạn 

Le Indochina - 

Công ty cổ phần 

tập đoàn DABACO 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền An

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.340.000 

Chủ hộ
Căn hộ 521 - 

Tòa CT2A
28.34

VI

1 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 0914232586 18 10 2002 125982696
02730200338

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Cách Bi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ
Xã Cách Bi

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 701-A1       65.00 

2 Phan Thị Hà 0967968631 02 12 1995 187446847
04019501494

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Khúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 710-B2       62.00 

Nguyễn Hữu Lý 0972184959 05 12 1990 125371716
02709000132

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

JWORLD VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Quế 

Tân
Chủ hộ

Đáo Thị Lán 16 06 1994 125660806
02719400150

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

SEGYUNG VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Quế 

Tân
Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Minh Châu 06 10 2022
UBND Phường 

Quế Tân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Quế 

Tân
Con

Nguyễn Minh Ngọc 25 03 2024
UBND Phường 

Quế Tân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Quế 

Tân
Con

Nguyễn Thành Ngọc 0366293444 12 12 1992 125544667
02709201145

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Long Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Chủ hộ

Nguyễn Thị  Linh 02 08 1993 125594617
02719300006

2
Lao động tự do UBND xã Chi Lăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tuấn Anh 26 09 2012
03321200232

9

Học sinh, sinh 

viên
UBND xã Chi Lăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

Nguyễn Tuấn Hưng   12 12 2023
02722301177

2
UBND xã Chi Lăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 23/TTr-GH ngày 05/3/2025 của Công ty CP đầu tư Grand Home

Danh sách kèm theo tờ trình số 67/TTr-KB ngày 07/3/2025 của Công ty CP đầu tư BĐS và TM Kinh Bắc

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

427-G2          61.0 

4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

322-G1          61.0 


